
1. CNTT CTĐT CLC  

TT  Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL Ghi chú HB XS 

1 19020013  Nguyễn Quang Huy  25/08/2001  15  4.00 K64 C-CLC Xuất sắc   1 

2 19020054  Bùi Chí Trung  05/02/2001  9  4.00 K64 C-CLC Xuất sắc Khoa đề xuất xét 2 

3 19020215  Hoàng Công Anh  06/10/2001  12  4.00 K64 C-CLC Xuất sắc Khoa đề xuất xét 3 

4 19020236  Lê Thiên Cường  10/02/2001  12  4.00 K64 C-CLC Xuất sắc Khoa đề xuất xét 4 

5 19020289  Đào Quang Hiếu  25/11/2001  9  4.00 K64 C-CLC Xuất sắc Khoa đề xuất xét 5 

6 19020385  Nguyễn Như Ngọc  25/09/2001  15  4.00 K64 C-CLC Xuất sắc   6 

7 19020405  Nguyễn Minh Quang  28/03/2001  11  4.00 K64 C-CLC Xuất sắc Khoa đề xuất xét 7 

                    

1 20020114  Nguyễn Thị Mai Loan  15/06/2002  21  4.00 K65 C-CLC Xuất sắc   1 

2 20020434  Vũ Thanh Lâm  24/07/2002  15  3.94 K65 C-CLC Xuất sắc   2 

                    

1 21020010  Trần Thùy Dương  12/08/2003  20  3.97 K66 C-CLC Xuất sắc   1 

2 21020015  Phạm Hoàng Hải  01/10/2003  20  3.91 K66 C-CLC Xuất sắc   2 

3 21020051  Phạm Gia Việt Anh  05/02/2003  20  3.91 K66 C-CLC Xuất sắc   3 

                    

1 22021113  Nguyễn Đức Kiên  24/06/2004  15  4.00 K67 C-CLC Xuất sắc   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CNTT CTĐT chuẩn  

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL Ghi chú HB XS 

1 19020293  Nguyễn Thị Ngọc Hoa  11/07/2001  12  4.00 K64 CD Xuất sắc Khoa đề xuất xét 1 

2 19020378  Phạm Thị Phương Nam  08/12/2001  15  4.00 K64 CD Xuất sắc   2 

3 19020239  Đoàn Duy Cường  06/02/2001  9  4.00 K64 CE Xuất sắc Khoa đề xuất xét 3 

4 19020201  Nguyễn Hữu An  15/02/2001  15  3.94 K64 CB Xuất sắc   4 

5 19020445  Bùi Thị Phương Thảo  16/03/2001  15  3.94 K64 CF Xuất sắc   5 

6 19020457  Lê Đức Tĩnh  31/10/2001  12  3.93 K64 CC Xuất sắc Khoa đề xuất xét 6 

                    

1 20020456  Nguyễn Đức Nguyên  11/09/2002  18  3.95 K65 CC Xuất sắc   1 

2 20020108  Nguyễn Duy Hưng  29/10/2002  14  3.94 K65 CB Xuất sắc   2 

3 20020047  Nguyễn Tiến Đạt  13/12/2002  15  3.94 K65 CB Xuất sắc   3 

4 20020414  Vũ Huy Hoàng  18/08/2002  15  3.94 K65 CC Xuất sắc   4 

5 20020423  Nguyễn Thị Hường  10/02/2002  18  3.92 K65 CD Xuất sắc   5 

6 20020420  Nguyễn Thị Thanh Huyền  11/10/2002  15  3.90 K65 CC Xuất sắc   6 

7 20020438  Đinh Duy Mạnh  03/06/2002  15  3.90 K65 CB Xuất sắc   7 

8 20020482  Nguyễn Hà Trang  17/03/2002  18  3.90 K65 CC Xuất sắc   8 

9 20020006  Đào Quang Thái Dương  08/06/2002  21  3.89 K65 CB Xuất sắc   9 

10 20020034  Trương Minh Trí  05/03/2002  21  3.89 K65 CB Xuất sắc   10 

11 20020117  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  15/06/2002  19  3.85 K65 CB Xuất sắc   11 

                    

1 21020769  Trần Duy Khánh  29/05/2003  15  3.92 K66 CC Xuất sắc   1 

2 21020761  Lê Anh Đức  25/08/2003  17  3.91 K66 CD Xuất sắc   2 

3 21020361  Lê Hải Nam  09/04/2003  17  3.89 K66 CD Xuất sắc   3 

4 21020791  Nguyễn Quang Thành  14/09/2003  17  3.89 K66 CD Xuất sắc   4 

5 21020760  Nguyễn Hữu Đồng  09/08/2003  18  3.89 K66 CB Xuất sắc   5 

6 21020392  Nguyễn Đức Tân  10/09/2003  18  3.88 K66 CB Xuất sắc   6 

7 21020413  Trương Thị Huyền Trâm  19/02/2003  19  3.85 K66 CB Xuất sắc   7 

8 21020127  Hà Công Nga  05/03/2003  18  3.82 K66 CB Xuất sắc   8 

9 21020286  Lê Minh Châu  04/04/2003  18  3.82 K66 CB Xuất sắc   9 

10 21020297  Lê Minh Đạt  13/10/2003  17  3.80 K66 CD Xuất sắc   10 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL Ghi chú HB XS 

11 21020369  Trương Gia Ngọc  25/04/2003  17  3.75 K66 CC Xuất sắc   11 

12 21020289  Phạm Bá Danh  20/11/2003  19  3.75 K66 CB Xuất sắc   12 

13 21020408  Nguyễn Tiến Thông  08/02/2003  19  3.75 K66 CC Xuất sắc   13 

14 21020271  Ngũ Thành An  05/11/2003  19  3.74 K66 CB Xuất sắc   14 

15 21020283  Phạm Xuân Bách  25/08/2003  17  3.73 K66 CB Xuất sắc   15 

16 21020785  Nguyễn Đăng Quang  10/09/2003  17  3.73 K66 CD Xuất sắc   16 

17 21020011  Nguyễn Trần Đạt  08/01/2003  18  3.72 K66 CB Xuất sắc   17 

18 21020335  Nguyễn Việt Hưng  26/09/2003  19  3.72 K66 CC Xuất sắc   18 

                    

1 22021104  Trần Tuấn Bình  06/12/2004  15  4.00 K67 CB Xuất sắc   1 

2 22021133  Nguyễn Hùng Dũng  23/11/2004  15  4.00 K67 CC Xuất sắc   2 

3 22021134  Đặng Thanh Quang  14/07/2004  15  4.00 K67 CB Xuất sắc   3 

4 22021222  Lê Bá Quang Minh  21/01/2004  15  4.00 K67 CB Xuất sắc   4 

5 22021131  Ngô Thành Minh  20/10/2004  15  3.88 K67 CC Xuất sắc   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CNTT định hướng thị trường Nhật Bản 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Lớp ĐRL HB XS 

1 19020337  Lê Quang Khôi  05/05/2001  16  3.96 K64 J Xuất sắc 1 

2 19020223  Đặng Thị Bình  31/03/2001  14  3.94 K64 J Xuất sắc 2 

3 19020357  Trần Quốc Lực  06/10/2001  14  3.94 K64 J Xuất sắc 3 

                  

1 20020259  Đào Đức Hiệp  13/04/2002  15  3.88 K65 J Xuất sắc 1 

                  

1 21020552  Mai Tú Phương  09/11/2003  18  3.92 K66 J Xuất sắc 1 

2 21020021  Nguyễn Việt Anh Khoa  10/02/2003  17  3.81 K66 J Xuất sắc 2 

3 21020306  Lương Trần Việt Đức  05/01/2003  15  3.73 K66 J Xuất sắc 3 

                  

1 22026523  Đặng Tiến Dũng  12/01/2004  16  3.84 K67 J Xuất sắc 1 

2 22026531  Lê Trọng Khánh  26/11/2004  16  3.78 K67 J Xuất sắc 2 

3 22026533  Nguyễn Thái Dương  23/08/2004  16  3.78 K67 J Xuất sắc 3 

4 22026557  Trần Minh Tuấn  20/01/2004  16  3.76 K67 J Xuất sắc 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MMT&TT 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Lớp ĐRL HB XS 

1 19020083  Phạm Bảo Phúc  25/07/2001  12  4.00 K64 N Xuất sắc 1 

2 19020414  Trần Thị Diễm Quỳnh  07/09/2001  15  3.90 K64 N Xuất sắc 2 

3 19020432  Đinh Mạnh Tân  25/11/2001  21  3.89 K64 N Xuất sắc 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kĩ thuật máy tính 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL HB XS HB Giỏi 

1 19020634  Cấn Quang Thịnh  05/12/2001  19  3.79 K64 K2 Xuất sắc 1   

2 19020636  Luyện Huy Tín  11/12/2001  19  3.79 K64 K2 Xuất sắc 2   

3 19020567  Nguyễn Quang Linh  17/02/2001  16  3.78 K64 K2 Xuất sắc 3   

4 19020582  Hoàng Hải Nam  05/11/2001  23  3.78 K64 K2 Xuất sắc 4   

6 19020620  Nguyễn Công Tân  04/02/2001  17  3.74 K64 K1 Xuất sắc 5   

7 19020573  Bùi Văn Luân  25/06/2001  20  3.71 K64 K1 Xuất sắc 6   

8 19020659  Trần Ngọc Vinh  18/01/2001  26  3.68 K64 K2 Xuất sắc 7   

9 19020521  Nguyễn Tiến Đạt  03/05/2001  15  3.66 K64 K1 Xuất sắc 8   

                    

1 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  17  3.95 K65 K Xuất sắc 1   

2 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  17  3.74 K65 K Xuất sắc 2   

3 20020712  Bùi Huy Tài  24/09/2002  14  3.68 K65 K Xuất sắc 3   

4 20020228  Nguyễn Văn Hiệp  09/04/2002  18  3.56 K65 K Xuất sắc   1 

5 20020735  Lường Hữu Tuấn  21/04/2002  19  3.56 K65 K Xuất sắc   2 

6 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  16  3.53 K65 K Xuất sắc   3 

7 20020719  Phí Đình Thăng  11/12/2002  15  3.45 K65 K Xuất sắc   4 

                    

1 21020449  Phạm Văn Mạnh  07/01/2003  16  3.94 K66 K Xuất sắc 1   

3 21020894  Phan Thanh Duy  21/02/2003  14  3.62 K66 K Xuất sắc 2   

2 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  19  3.82 K66 K Tốt   1 

4 21020907  Hoàng Trung Hiệp  28/07/2003  16  3.59 K66 K Tốt   2 

5 21020923  Nguyễn Thị Liễu  30/04/2003  14  3.57 K66 K Xuất sắc   3 

6 21020448  Lương Đức Mạnh  16/05/2003  14  3.54 K66 K Tốt   4 

7 21020148  Phan Văn Quyến  31/12/2003  14  3.53 K66 K Xuất sắc   5 

                    

1 22022196  Nguyễn Hữu Trọng Anh  26/04/2004  18  3.95 K67 K2 Xuất sắc 1   

2 22022167  Đoàn Đức Mạnh  27/01/2004  18  3.90 K67 K2 Xuất sắc 2   

3 22022105  Nguyễn Mạnh Dũng  09/10/2004  18  3.87 K67 K1 Xuất sắc 3   

4 22022183  Nguyễn Quốc Cường  03/01/2004  18  3.85 K67 K2 Xuất sắc 4   



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL HB XS HB Giỏi 

5 22022208  Dương Trung Hiếu  04/04/2004  18  3.74 K67 K2 Xuất sắc 5   

6 22022175  Nguyễn Quốc Toản  09/09/2004  18  3.71 K67 K2 Xuất sắc 6   

7 22022163  Đỗ Nhất Anh  26/04/2004  18  3.70 K67 K2 Xuất sắc 7   

8 22022118  Phạm Văn Duy  18/05/2004  18  3.69 K67 K2 Xuất sắc 8   

9 22022204  Nguyễn Văn Phong  08/06/2004  18  3.69 K67 K1 Xuất sắc 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kĩ thuật robot 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Lớp ĐRL HB XS HB Giỏi 

1 19020539  Khuất Thị Thu Hằng  24/01/2001  16  3.96 K64 R Xuất sắc 1   

2 19020647  Nguyễn Quang Trường  15/06/2001  14  3.96 K64 R Xuất sắc 2   

3 19020514  Từ Minh Đăng  16/12/2001  14  3.94 K64 R Xuất sắc 3   

                    

1 20020669  Ngô Huy Hoàng  16/12/2002  17  3.95 K65 R Xuất sắc 1   

2 20020634  Lê Anh Chiến  19/03/2002  14  3.85 K65 R Xuất sắc 2   

3 20020678  Hoàng Văn Kiên  24/11/2002  20  3.70 K65 R Xuất sắc 3   

4 20020638  Nguyễn Mạnh Cường  17/07/2002  20  3.59 K65 R Xuất sắc   1 

                    

1 21020922  Lê Đức Lâm  14/06/2001  18  3.75 K66 R Xuất sắc 1   

2 21020445  Phạm Thị Mỹ Lệ  22/07/2003  20  3.73 K66 R Xuất sắc 2   

3 21020564  Nguyễn Minh Quang  04/04/2003  14  3.73 K66 R Xuất sắc 3   

                    

1 22027553  Lâm Việt Anh  19/07/2004  18  3.89 K67 R Xuất sắc 1   

2 22027542  Đỗ Mạnh Đoan  04/03/2004  18  3.61 K67 R Xuất sắc 2   

3 22027532  Phạm Trung Anh  03/10/2004  18  3.33 K67 R Xuất sắc   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cơ kĩ thuật 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Lớp ĐRL HB XS HB Giỏi 

1 19020813  Lê Minh Hiếu  21/04/2001  18  3.88 K64 H Xuất sắc 1   

2 19020857  Vũ Đức Thắng  16/02/2001  18  3.88 K64 H Xuất sắc 2   

3 19020817  Đỗ Thiện Hòa  20/08/2001  22  3.80 K64 H Xuất sắc 3   

4 19020814  Bùi Xuân Hiếu  25/05/2001  18  3.77 K64 H Xuất sắc 4   

5 19020822  Nguyễn Viết Hoàng  22/03/2001  18  3.77 K64 H Xuất sắc 5   

6 19020842  Cao Tiến Mạnh  30/06/2001  18  3.77 K64 H Xuất sắc 6   

                    

1 20020920  Nguyễn Tiến Nhã  02/06/2002  15  3.88 K65 H Xuất sắc 1   

2 20020949  Nguyễn Trọng Việt  20/09/2002  15  3.84 K65 H Xuất sắc 2   

3 20020907  Đỗ Thị Huyền  04/06/2002  15  3.80 K65 H Xuất sắc 3   

4 20020934  Bùi Chí Thức  21/03/2002  15  3.74 K65 H Xuất sắc 4   

5 20020946  Đoàn Thị Tươi  16/06/2002  17  3.74 K65 H Xuất sắc 5   

6 20020880  Nguyễn Văn Duy  15/02/2002  17  3.71 K65 H Xuất sắc 6   

7 20020937  Hoàng Văn Tình  09/05/2002  17  3.71 K65 H Xuất sắc 7   

                    

1 21021122  Đỗ Tiến Thành  23/06/2003  16  3.94 K66 H Xuất sắc 1   

2 21021079  Nguyễn Hồng Đạt  30/10/2003  16  3.82 K66 H Xuất sắc 2   

3 21021083  Nguyễn Trung Đức  07/12/2003  16  3.73 K66 H Xuất sắc 3   

4 21021129  Nguyễn Văn Tiến  22/09/2003  18  3.69 K66 H Xuất sắc 4   

5 21021107  Trần Hữu Nam  01/07/2003  16  3.63 K66 H Xuất sắc 5   

6 21021118  Đậu Thái Sơn  18/12/2003  16  3.54 K66 H Xuất sắc   1 

                    

1 22024131  Đỗ Đức Đô  24/10/2004  16  3.94 K67 H Xuất sắc 1   

2 22024163  Hoàng Quốc Khánh  04/02/2004  16  3.75 K67 H Xuất sắc 2   

3 22024119  Chu Văn Hưng  09/10/2003  16  3.56 K67 H Xuất sắc   1 

4 22024168  Tạ Hữu Huy  27/11/2004  16  3.49 K67 H Xuất sắc   2 

5 22024138  Phạm Việt Anh  27/11/2004  16  3.44 K67 H Xuất sắc   3 

 

 



8. Tự động hóa 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Lớp ĐRL HB XS 

1 19021635  Dương Thị Tố Uyên  26/09/2001  18  4.00 K64 AT Xuất sắc 1 

2 19021582  Vũ Mạnh Cường  13/08/2001  18  3.85 K64 AT Xuất sắc 2 

3 19021600  Tạ Ngọc Huấn  06/04/2001  18  3.85 K64 AT Xuất sắc 3 

4 19021625  Chu Văn Thìn  01/03/2001  18  3.82 K64 AT Xuất sắc 4 

                  

1 20020606  Hồ Mạnh Tiến  25/09/2002  19  3.84 K65 AT Xuất sắc 1 

2 20020581  Vũ Thanh Hải  04/12/2002  17  3.71 K65 AT Xuất sắc 2 

3 20020576  Phạm Hoàng Du  31/05/2002  17  3.67 K65 AT Xuất sắc 3 

4 20020599  Nguyễn Văn Sơn  28/07/2002  17  3.65 K65 AT Xuất sắc 4 

5 20020572  Trịnh Đình Bẩy  06/12/2002  17  3.63 K65 AT Xuất sắc 5 

                  

1 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003  18  3.81 K66 AT Xuất sắc 1 

2 21020870  Lê Ngọc Nhạc  26/06/2003  18  3.69 K66 AT Xuất sắc 2 

3 21020496  Phạm Như Nguyên  26/01/2003  16  3.66 K66 AT Xuất sắc 3 

4 21020878  Phùng Văn Tĩnh  24/06/2003  16  3.66 K66 AT Xuất sắc 4 

                  

1 22021523  Phan Minh Quang  20/08/2004  16  3.91 K67 AT Xuất sắc 1 

2 22021505  Dương Văn Nam  15/06/2004  16  3.78 K67 AT Xuất sắc 2 

3 22021510  Nguyễn Thành Đạt  11/12/2004  16  3.71 K67 AT Xuất sắc 3 

4 22021546  Nguyễn Thái Bảo  14/08/2004  16  3.70 K67 AT Xuất sắc 4 

5 22021565  Trương Xuân Du  01/06/2004  16  3.69 K67 AT Xuất sắc 5 

 

 

 

 

 

 



9. Vật lí kĩ thuật 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL Ghi chú HB XS HB Giỏi 

1 19020747  Bùi Trọng Sang  15/05/2001  15  3.89 K64 V Xuất sắc   1   

2 19020742  Phạm Hồng Phúc  01/08/2001  15  3.88 K64 V Xuất sắc   2   

3 19020692  Phạm Thị Hiền  02/10/2001  17  3.87 K64 V Xuất sắc   3   

4 19020755  Trần Đình Tân  07/03/2001  17  3.85 K64 V Xuất sắc   4   

5 19020688  Phạm Hoàng Hải  18/03/2001  17  3.80 K64 V Xuất sắc   5   

6 19020717  Nguyễn Xuân Lộc  08/03/2001  17  3.80 K64 V Xuất sắc   6   

7 19020698  Hoàng Thị Hoa  23/08/2001  17  3.78 K64 V Xuất sắc   7   

                      

1 20020776  Trần Văn Đình  20/05/2001  11  3.95 K65 V Xuất sắc Khoa đề xuất xét 1   

2 20020763  Nguyễn Tất Cường  27/10/2002  16  3.94 K65 V Xuất sắc   2   

3 20020858  Hoàng Huy Anh Tuấn  30/10/2002  14  3.93 K65 V Xuất sắc   3   

4 20020800  Nguyễn Đăng Huy  05/02/2002  13  3.88 K65 V Xuất sắc Khoa đề xuất xét 4   

5 20020777  Nguyễn Minh Đoàn  23/03/2002  18  3.86 K65 V Xuất sắc   5   

6 20020797  Hoàng Quốc Huy  11/08/2002  16  3.84 K65 V Xuất sắc   6   

7 20020859  Ngô Văn Tuấn  14/07/2002  16  3.83 K65 V Xuất sắc   7   

                      

 1  21020952  Nguyễn Thanh An  04/07/2003  16  3.25 K66 V Tốt     1 

                      

1 22023185  Dương Đình Vương  27/11/2003  15  3.37 K67 V Xuất sắc     1 

 

 

 

 

 

 

 



10. Kĩ thuật năng lượng 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL Ghi chú HB XS HB Giỏi 

1 19020680  Trần Đức Đông  09/07/2001  15  3.85 K64 E Xuất sắc   1   

2 19020687  Tăng Thị Giang  10/01/2001  12  3.78 K64 E Xuất sắc Khoa đề xuất xét 2   

3 19020737  Hoàng Như Ngọc  19/09/2001  12  3.78 K64 E Xuất sắc Khoa đề xuất xét 3   

4 19020711  Bùi Quốc Huy  28/09/2001  15  3.73 K64 E Xuất sắc   4   

5 19020733  Nguyễn Thị Nga  19/10/2001  12  3.70 K64 E Xuất sắc Khoa đề xuất xét 5   

                      

1 20020778  Trần Văn Đô  14/09/2002  16  3.53 K65 E Xuất sắc     1 

                      

1 21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  17  3.95 K66 E Xuất sắc   1   

2 21021059  Bùi Hoàng Văn  23/07/2003  18  3.83 K66 E Xuất sắc   2   

3 21021010  Nguyễn Thị Trà My  24/12/2003  15  3.68 K66 E Xuất sắc   3   

4 21021039  Vũ Thị Thương Thảo  14/09/2003  18  3.49 K66 E Xuất sắc     1 

5 21021065  Trịnh Trọng Vinh  20/04/2003  15  3.37 K66 E Xuất sắc     2 

6 21021057  Nguyễn Hợp Bảo Tùng  03/03/2003  17  3.26 K66 E Xuất sắc     3 

                      

1 22023501  Trần Quang Vinh  19/12/2004  15  3.75 K67 E Xuất sắc   1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Công nghệ nông nghiệp 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL Ghi chú HB XS 

HB 

Giỏi 

1 19021557  Nguyễn Thị Phương Huê  09/12/2001  18  4.00 K64 AG Xuất sắc   1   

2 19021555  Nguyễn Thị Hồng  15/01/2001  18  3.95 K64 AG Xuất sắc   2   

3 19021550  Nguyễn Như Duy  23/04/2001  12  3.93 K64 AG Xuất sắc Khoa đề xuất xét 3   

                      

1 20020538  Nguyễn Thị Loan  30/08/2002  18  3.73 K65 AG Xuất sắc   1   

2 20020567  Lê Thị Vân  04/04/2002  20  3.57 K65 AG Xuất sắc     1 

3 20020539  Tạ Thị Bích Loan  02/04/2002  17  3.38 K65 AG Xuất sắc     2 

                      

1 21020804  Đào Ngọc Bích  13/05/2003  15  3.44 K66 AG Xuất sắc     1 

2 21020827  Mai Thị Kim Khánh  02/09/2003  15  3.38 K66 AG Xuất sắc     2 

3 21020805  Lê Đức Chiến  01/01/2003  18  3.37 K66 AG Xuất sắc     3 

4 21020826  Bùi Thiên Hương  21/10/2003  17  3.29 K66 AG Xuất sắc     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Hàng không vũ trụ 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Lớp ĐRL HB XS HB Giỏi 

1 19021194  Ngô Thị Trang  09/09/2001  15  4.00 K64 AE Xuất sắc 1   

2 19021190  Nguyễn Thị Thanh Thảo  25/03/2001  18  3.95 K64 AE Xuất sắc 2   

3 19021192  Nguyễn Mai Thương  19/09/2001  18  3.95 K64 AE Xuất sắc 3   

4 19021147  Phan Thị Ngọc Ánh  22/12/2001  15  3.94 K64 AE Xuất sắc 4   

                    

1 20021244  Đới Duy Linh  10/09/2002  17  3.77 K65 AE Xuất sắc 1   

2 20021259 
 Nguyễn Thị Thu 

Phương 
 26/07/2002  17  3.77 K65 AE Xuất sắc 2   

3 20021268  Nguyễn Ngọc Thế  02/11/2002  17  3.77 K65 AE Xuất sắc 3   

4 20021260  Vũ Thế Phương  14/11/2002  17  3.68 K65 AE Xuất sắc 4   

5 20021220  Trần Đức Anh  01/11/2002  17  3.61 K65 AE Xuất sắc 5   

                    

 1  21021396  Lương Thành An  04/06/2003  16  3.50 K66 AE Xuất sắc   1 

                    

1 22027182  Phạm Hồng Quân  22/01/2004  15  3.80 K67 AE Xuất sắc 1   

2 22027167  Ngô Xuân Tú  10/08/2004  15  3.67 K67 AE Xuất sắc 2   

3 22027154  Đỗ Nguyễn Nhật Quang  05/10/2004  15  3.53 K67 AE Xuất sắc   1 

4 22027104  Đậu Hà Mạnh Quân  12/05/2004  15  3.44 K67 AE Tốt   2 

5 22027180  Trần Mạnh Đức  30/09/2004  15  3.43 K67 AE Xuất sắc   3 

 

 

 

 

 

 

 



13. Kĩ thuật xây dựng 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Số TC 

ĐK 
TBCHK Lớp ĐRL Ghi chú 

HB 

XS 

HB 

Giỏi 

HB 

Khá 

1 19020990  Bùi Văn Trường  12/06/2001  16  3.94 K64 XD Xuất sắc   1     

2 19020914  Phạm Hoàng Hà  07/07/2001  13  3.86 K64 XD Xuất sắc Khoa đề xuất xét 2     

3 19020954  Vũ Đình Minh  16/09/2001  15  3.83 K64 XD Xuất sắc   3     

5 19020930  Nguyễn Lâm Vĩnh Hưng  20/08/1999  17  3.73 K64 XD Xuất sắc   4     

8 19020898  Trần Lê Đức  14/12/2001  11  3.71 K64 XD Xuất sắc Khoa đề xuất xét 5     

9 19020919  Nguyễn Trung Hiếu  14/02/2001  9  3.71 K64 XD Xuất sắc Khoa đề xuất xét 6     

4 19020997  Chu Nguyên Vũ  24/08/2001  15  3.76 K64 XD Tốt     1   

6 19020966  Cao Thanh Phương  11/11/2001  17  3.72 K64 XD Tốt     2   

7 19020981  Nguyễn Thị Thảo  14/10/2001  15  3.72 K64 XD Tốt     3   

10 19020975  Đỗ Trung Tá  26/04/2001  15  3.67 K64 XD Tốt     4   

11 19020913  Cù Thanh Hà  06/09/2001  13  3.65 K64 XD Tốt Khoa đề xuất xét   5   

12 19020956  Nguyễn Ngọc Nam  22/07/1999  15  3.65 K64 XD Tốt     6   

                        

1 20021029  Trần Anh Phong  13/11/2002  15  3.94 K65 XD2 Xuất sắc   1     

2 20020964  Nguyễn Chí Chiều  01/03/2002  17  3.68 K65 XD1 Xuất sắc   2     

3 20021025  Phạm Hồng Ngọc  19/09/2002  17  3.68 K65 XD2 Xuất sắc   3     

4 20020968  Lê Công Danh  19/09/2002  19  3.63 K65 XD1 Xuất sắc   4     

5 20020963  Lục Thị Minh Châu  16/01/2002  15  3.53 K65 XD2 Xuất sắc     1   

6 20020990  Lê Thanh Hiến  06/12/2002  17  3.53 K65 XD1 Xuất sắc     2   

7 20021032  Khuất Minh Phúc  25/07/2002  19  3.52 K65 XD1 Xuất sắc     3   

8 20021037  Văn Đức Phúc  22/12/2002  17  3.46 K65 XD2 Xuất sắc     4   

                        

1 21020154  Nguyễn Ngọc Yến Trang  30/12/2003  17  3.84 K66 XD1 Xuất sắc   1     

2 21021200  Nguyễn Thị Hương  13/05/2003  16  3.61 K66 XD1 Xuất sắc   2     

3 21021238  Trần Xuân Thành  17/04/2003  16  3.53 K66 XD1 Xuất sắc     1   

4 21021207  Trương Hải Long  21/11/2002  19  3.44 K66 XD2 Xuất sắc     2   

5 21021227  Đỗ Minh Quân  22/02/2003  15  3.36 K66 XD2 Xuất sắc     3   

6 21021209  Hoàng Đức Mạnh  23/10/2003  15  3.13 K66 XD2 Tốt       1 



14. Trí tuệ nhân tạo 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Lớp ĐRL HB XS 

1 22022511  Nguyễn Việt Bắc  17/01/2004  19  3.97 K67 AI1 Xuất sắc 1 

2 22022559  Bùi Duy Quảng  05/09/2004  19  3.95 K67 AI1 Xuất sắc 2 

3 22022566  Nguyễn Kim Hoàng Anh  16/04/2004  19  3.95 K67 AI2 Xuất sắc 3 

4 22022512  Nguyễn Nam Dương  05/12/2004  19  3.94 K67 AI2 Xuất sắc 4 

5 22022664  Đàm Văn Hiển  27/09/2004  19  3.89 K67 AI2 Xuất sắc 5 

6 22022523  Trần Văn Dy  14/07/2004  19  3.86 K67 AI1 Xuất sắc 6 

7 22022540  Phạm Thị Kim Huệ  07/11/2004  19  3.86 K67 AI1 Xuất sắc 7 

8 22022510  Nguyễn Công Hiếu  03/03/2004  19  3.86 K67 AI2 Xuất sắc 8 

9 22022548  Hoàng Đăng Khoa  30/12/2004  19  3.85 K67 AI2 Xuất sắc 9 

10 22022562  Cao Tuấn Anh  30/03/2004  19  3.84 K67 AI1 Xuất sắc 10 

11 22022513  Trần Hùng Đức  19/03/2004  19  3.84 K67 AI1 Xuất sắc 11 

12 22022630  Nguyễn Công Thành  10/06/2004  19  3.82 K67 AI2 Xuất sắc 12 

 

 


